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I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin từ Trung tâm Dự báo KTTTTW)
1. Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền 
Hồi 01h sáng 14/10, ATNĐ đã đi vào đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế. Hồi 04h, vị trí tâm ATNĐ ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 107,3 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. 
Do ảnh hưởng của ATNĐ, trong sáng 14/10 khu vực đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế còn có gió giật mạnh cấp 6-8; vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Thừa Thiên-Huế (bao gồm đảo Cồn Cỏ) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc nên ở Vịnh Bắc Bộ tiếp tục có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa rất to đến hết ngày 15/10 (tổng lượng mưa dự báo trên 150mm/cả đợt, riêng khu vực Nam Nghệ An - Thừa Thiên Huế khoảng 200-300mm). Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1-2.
2. Tin lũ trên các sông từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế
Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đang lên. Mực nước lúc 4h ngày 14/10 trên một số sông như sau: sông Gianh tại Mai Hóa 2,01m, dưới BĐ1 0,99m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy 1,29m, trên BĐ1 0,09m; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 1,33m, dưới BĐ1 1,17m; sông Bồ tại Phú Ốc 1,67m, trên BĐ1 0,17m; sông Hương tại Kim Long 1,38m, trên BĐ1 0,38m. 

Dự báo: Lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tiếp tục lên, đến chiều 14/10, mực nước trên các sông có khả năng như sau: sông Gianh tại Mai Hóa lên mức 6,0m, dưới BĐ3 0,5m; sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lên mức 2,2m, ở mức BĐ2; sông Thạch Hãn tại Thạch Hãn 4,6m, trên BĐ2 0,6m; sông Bồ tại Phú Ốc 3,0m, ở mức BĐ2; sông Hương tại Kim Long 2,0m, ở mức BĐ2.

Cảnh báo: Trưa, chiều 14/10, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và sông La (Hà Tĩnh) phổ biến lên mức báo động (BĐ)1-BĐ2; riêng sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh) và các sông ở Quảng Bình có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3. 
Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn, lũ quét trên các sông suối nhỏ; sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng trũng, ven sông ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1 - 2.
3. Tình hình mưa:

3.1. Lượng mưa ngày: từ 19h00’ ngày 12/10 đến 19h00’ ngày 13/10, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm (các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	60 mm
	
	Huế (T.T. Huế)
	66 mm

	La (Hà Tĩnh)
	60 mm
	
	Nam Đông (T.T.Huế)
	60 mm

	Mai Hóa (Quảng Bình)
	238 mm
	
	Thượng Nhật (T.T.Huế)
	65 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	127 mm
	
	Tuyên Hóa (Quảng Bình)
	64 mm

	Kiến Giang (Quảng Bình)
	106 mm
	
	Đại Nga (Lâm Đồng)
	62 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	71 mm
	
	Sông Lũy (Bình Thuận)
	60 mm


3.2. Lượng mưa đêm: từ 19h00’ ngày 13/10 đến 07h00’ ngày 14/10, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 50-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:

	Trường Sơn (Quảng Bình)
	179 mm
	
	Mỹ Chánh (Quảng Trị)
	232 mm

	Mai Hóa (Quảng Bình)
	157 mm
	
	Đakrông (Quảng Trị)
	152 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	198 mm
	
	Hải Tân (Quảng Trị)
	194 mm

	Đầu Mẫu (Quảng Trị)
	175 mm
	
	A Lưới (T.T. Huế)
	159 mm

	Cửa Việt (Quảng Trị)
	183 mm
	
	Huế (T.T.Huế)
	185 mm

	Đông Hà (Quảng Trị)
	155 mm
	
	Bình Điền (T.T.Huế)
	161 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	243 mm
	
	Phú Ốc (T.T.Huế)
	153 mm


3.3. Lượng mưa 3 ngày: 
Từ 19h00’ ngày 10/10 đến 19h00’ ngày 13/10, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, mưa vừa, riêng khu vực Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long có mưa to, (tập trung chủ yêu vào ngày 13/10) tổng lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như:
	Mai Hóa (Quảng Bình)
	242 mm
	
	Lý Sơn (Quảng Ngãi)
	161 mm

	Minh Hóa (Quảng Bình)
	135 mm
	
	Tiên Sa (Đà Nẵng)
	114 mm

	Thạch Hãn (Quảng Trị)
	106 mm
	
	Đồng Phú (Bình Phước)
	138 mm

	Huế (Thừa Thiên Huế)
	129 mm
	
	
	


4. Tình hình thời tiết ngày và đêm 14/10:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi.

- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh - Thừa Thiên Huế ngày có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

II. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ VỚI VÙNG ÁP THẤP, MƯA LŨ
1. Trung ương:
- Văn Phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT - Văn phòng Uỷ ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã có Công điện số 28/CĐ-TW ngày 13/10/2016 gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới.
- Bộ Giao thông Vận tải đã có các Công điện số: 46/CĐ-BGTVT ngày 12/10/2016 và số 47/CĐ-BGTVT ngày 13/10/2016 để chỉ đạo công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa, lũ tại các tỉnh Miền Trung và Miền Nam.
- Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã có Báo cáo nhanh số 06/BC-CQTT ngày 13/10/2016 về công tác triển khai đối phó với ATNĐ gần bờ; phối hợp với địa phương, gia đình chủ tàu thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh ATNĐ

- Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương theo dõi sát diễn biến của ATNĐ, tình hình mưa, lũ khu vực miền Trung, thường xuyên ban hành các bản tin dự báo, cảnh báo về ATNĐ, mưa lũ.

- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai theo dõi chặt chẽ diễn biến áp thấp nhiệt đới, mưa, lũ khu vực miền Trung, chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo tới các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố.
2. Địa phương:

- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật tình hình mưa lũ, để chủ động các biện pháp phòng tránh. Trong đó, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã có Công điện và báo cáo công tác triển khai, đối phó với diễn biến của đợt áp thấp, gió mạnh trên biển, mưa lớn, lũ theo dự báo; kiểm đếm tàu thuyền, rà soát các khu vực nuôi trồng thủy sản, cảnh báo cho dân cư sống ở vùng ven sông suối, hạ du các hồ đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở để có biện pháp chủ động phòng tránh và thường xuyên báo cáo về VPTT Ban Chỉ đạo TW về PCTT.
III. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN: 

Theo báo cáo nhanh số 406/BC-CQTT ngày 13/10/2016 của cơ quan thường trực BCH phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, biên phòng các tỉnh, thành tuyến biển từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa đã phối hợp với gia đình chủ tàu kiểm đếm hướng dẫn cho 35.825 phương tiện/160.125 người biết diến biến, hướng di chuyển của ATNĐ để chủ động phòng tránh, cụ thể:
- Hoạt động ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa): 37 tàu/355 người.

- Hoạt động ven bờ và các khu vực khác: 6.420 phương tiện/40.351 người

- Neo đậu tại bến: 29.368 phương tiện/119.419 người

IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo của Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập, tình hình tích nước và đảm bảo an toàn các hồ chứa như sau:
1.1. Tình hình tích nước các hồ chứa:
- Các hồ chứa ở khu vực Bắc Trung Bộ: đạt từ 50- 70% dung tích thiết kế. Một số hồ đã đạt mức cao như: Tây Trác, Cống Khê, Duồng Cốc, Bỉnh Công (Thanh Hóa); Sông Sào (Nghệ An); Kim Sơn (Hà Tĩnh); Vực Tròn (Quảng Bình), Mỹ Xuyên (Thừa Thiên Huế).

Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 hiện đạt ở mức thấp: Cửa Đạt 56%, Sông Mực 28%, Yên Mỹ 33%, Kẻ Gỗ 45%, Sông Rác 55%, Tả Trạch 15%.
- Các hồ chứa ở khu vực Nam Trung Bộ: đạt từ 45-65% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Thạch Bàn (Quảng Nam); Hòn Lập (Bình Định); Tiên Du (Khánh Hòa); Trà Co (Ninh Thuận); Cà Giây, Sông Lòng Sông (Bình Thuận).
Các hồ chứa lớn trên 100 triệu m3 hiện đạt ở mức thấp: Phú Ninh 54%, Bình Định 28%, Núi Một 15%. 
- Các hồ chứa ở khu vực Tây Nguyên: đạt từ 60-80% dung tích thiết kế, một số hồ đã đạt mức cao như: Đắk Uy (Kon Tum); Ia Hrung (Gia Lai); Đạ Tẻ, Đạ Hàm (Lâm Đồng) Ea Soup Thượng  (Đăk Lăk).
Các hồ chứa trên 100 triệu m3 đạt dung trữ tương đối cao: Ayun hạ 93%, Ea Soup Thượng 101%, Krông Buk Hạ 68%.
1.2. Tình hình đảm bảo an toàn hồ chứa:

Các hồ chứa có tràn xả lũ bằng cửa van đang vận hành theo đúng quy trình được phê duyệt; các địa phương tổ chức trực ban 24/24h, thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước, hiện trạng công trình và có phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du. Nhìn chung, các hồ chứa đảm bảo an toàn.

2. Hồ chứa thủy điện:

Theo báo cáo nhanh ngày 13/10/2016 của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công Thương, trong số 159 hồ được cập nhật thông tin đến 7h00’ ngày 14/10 có 05 hồ chứa khu vực Tây Nguyên đang xả tràn: Đa Dâng 2, Đăk Sin, Ia Grai 3, Đasiat, ĐăkSrông 3A.

V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tình hình thiệt hại ban đầu do mưa lớn ảnh  hưởng của ATNĐ như sau:
1. Tỉnh Quảng Bình: mưa to kéo dài từ ngày 13 đến sáng 14/10 nước suối Cà Roòng dâng cao gây chia cắt các bản Cu Tồn, Cóc, Mê Lỳ, Cồn Roàng, Cà Roòng 1 thuộc xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; đường Hồ Chí Minh Đông đoạn qua bắc đèo Đá Đẻo (KM909-911) nước ngập sâu 0,8m gây ách tắc giao thông.
2. Tỉnh Quảng Trị: 02h00 ngày 14/10 lốc xoáy xảy ra tại các xác Triệu An và Triệu Lăng, huyện Triệu Phong đã làm tốc mái 05 nhà, 01 người bị thương (ông Lê Văn Sơn 39 tuổi) bị mái tôn sập đè vào người.

3. Tỉnh Thừa Thiên Huế: 
- Tại tỉnh lộ 4 khu vực phường Hương Vinh, thị xã Hương Trà bị sạt lở gây ảnh hưởng đến giao thông. Chiều 13/10 lãnh đạo sở GTVT tỉnh đã phối hợp với chính quyền địa phương đi kiểm tra và chỉ đạo công tác xử lý, dự kiến đến sáng ngày 14/10 hoàn thành.
- 02h30 ngày 14/10 gió to đã làm đứt dây buộc, trôi 01 đò/01 người (chị Phan Thị Loan 32 tuổi) ra biển. Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã điều 10 cán bộ chiến sĩ của Hải đội 2 và đồn biên phòng Thuận An tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.
VI. MỘT SỐ CÔNG VIỆC CẦN TIẾP TỤC TRIỂN KHAI:
- Theo dõi chặt chẽ tình hình mưa, lũ. Tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, huy động lực lượng giúp dân sửa chữa nhà cửa để sớm ổn định đời sống.
- Bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đề sẵn sàng ứng phó khi có xự cố.

- Tổ chức hướng dẫn giao thông tại những khu vực thường xuyên bị ngập lụt; các ngầm, tràn; các bến đò ngang, đỏ dọc để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện 
- Kiểm tra an toàn các hồ chứa, thiết bị đóng mở cửa van, nhất là các hồ đang tích nước ở mức cao, các phương án đảm bảo an toàn hạ du để sẵn sàng xả nước khi lũ cao.
- Tiếp tục thực hiện công điện số 27/CĐ-TW của Ban Chỉ đạo TW về PCTT – UBQGTKCN và Công điện số 28/CĐ-TW của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT – Văn phòng UBQGTKCN.
	Nơi nhận:

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các thành viên Tổ giúp việc BCĐ;
- Tổng cục Thủy sản;
- Lưu VT.
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PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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